
STT Mã SV Giới tính Ngày sinh Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP GDTC

1 DTZ1957420201003 Phạm Thị Quỳnh Nữ 19.10.2001 Hải Dương 2.71 139 Khá 6.73

STT Mã SV Giới tính Ngày sinh Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP GDTC

1 DTZ1957380101119 Lý Văn Tâm Nam 03.08.2001 Cao Bằng 2.26 136 Trung bình 6.80

STT Mã SV Giới tính Ngày sinh Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP GDTC

1 DTZ1957220201032 Trần Thị Ngọc Mai Nữ 05.02.2001 Thái Nguyên 2.63 136 Khá 5.67

2 DTZ1957220201004 Phạm Thùy Linh Nữ 04.02.2001 Thái Nguyên 2.59 136 Khá 6.60

3 DTZ1957220201018 Trần Thanh Hồng Nữ 26.04.2001 Thái Nguyên 2.55 136 Khá 5.73

4 DTZ1957220201005 Dương Thị Hiền Nữ 28.08.2001 Thái Nguyên 2.53 136 Khá 5.20

5 DTZ1957220201016 Phàn Sào Mạnh Nam 05.03.2001 Hà Giang 2.36 136 Trung bình 6.40

STT Mã SV Giới tính Ngày sinh Nơi sinh TBC TL STC TL XẾP LOẠI HỌC TẬP GDTC

1 DTZ1957220201036 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 02.01.2001 Thái Nguyên 2.77 137 Khá 8.13

2 DTZ1957810103050 Bùi Trang Thư Nữ 16.10.2001 Thái Nguyên 2.63 137 Khá 5.93

3 DTZ1957810103666 Bùi Thị Oanh Nữ 01.01.2001 Ninh Bình 2.80 132 Chưa đủ tích lũy Miễn

Ấn định danh sách:  10 sinh viên

Số lượng

1 Xuất sắc 0

2 Giỏi 0

1/ NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC K17

Họ và tên

Xếp loại học tập:

3/ NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH K17

Họ và tên

2/ NGÀNH: LUẬT K17

Họ và tên

4/ NGÀNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH K17

Họ và tên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP K17 ĐỢT THÁNG 10 NĂM 2024 HỆ CHÍNH QUY (DỰ KIẾN)



3 Khá 7

4 Trung Bình 2

5 Chưa đủ tích lũy 1

6
Tổng số sinh viên nộp 

đơn TN
10

Ghi chú: 

 - Phạm Thị Quỳnh CNSH K17: Học học phần Phương pháp luận NCKH 3TC, khung CTĐT 2TC, nâng tổng số TCTL 139/138.

 - Bùi Trang Thư QTDVDL&LH K17A: Học học phần Quản trị kinh doanh du lịch 3TC, khung CTĐT 2TC, nâng tổng số TCTL 137/136.

 - Nguyễn Thị Hồng Hạnh QTDVDL&LH K17B: Học học phần Quản trị kinh doanh du lịch 3TC, khung CTĐT 2TC, nâng tổng số TCTL 137/136.

 - Bùi Thị Oanh QTDVDL&LH K17B: Thiếu học phần Nghiệp vụ nhà hàng (4TC) trong khung CTĐT.


